
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

220418-

0011

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Hồng 271753851 28/10/2014

CA Đồng 

Nai
28/09/1987

Ấp 3, xã 

Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng Lê 

Quý 

Đôn

Quầy thuốc 

Thiên 

Bảo/Vĩnh 

Cửu/Biên 

Hòa/nguyễn 

Trung Thành 

từ 1/11/2018-

4/1/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6157
Cấp 

mới

2

000.00.

12.H19-

220421-

0006

Lƣơng 

Thị Mỹ 
Tiên 75199006015 12/8/2021

CA Đồng 

Nai
13/11/1999

Thị trấn 

Dầu Giây, 

khu phố 

Trần Hƣng 

Đạo, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

nai

Nhà thuốc 

Thanh Phúc 

3/Long 

Khánh/Trần 

Anh Thƣ từ 

18/8/2020-

19/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6158
Cấp 

mới

Cấp mới (37 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 129

(Ban hành kèm Quyết định số 755/QĐ-SYT   ngày 25 tháng   04    năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHN

D

Ghi 

Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (37 HS)

STT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân



3

000.00.

12.H19-

220421-

0007

Đặng 

Thị 

Ngọc 

Mai 75199008135 31/08/2021
CA Đồng 

Nai
23/02/1999

Tổ 2, ấp 

Gia Lào, xã 

Suối Cao, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thanh Phúc 

3/Long 

Khánh/Trần 

Anh Thƣ từ 

18/8/2020-

19/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6159
Cấp 

mới

4

000.00.

12.H19-

220418-

0012

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thảo 272471999 18/11/2014
CA Đồng 

Nai
17/06/1995

Ấp 1, xã La 

Ngà, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

Nhà thuốc 

Hùng Cƣờng 

79/Tân 

Hiệp/Biên 

Hòa/Đào Thị 

Kim Xuyên từ 

10/1/2020-

18/4/2022

 Nhà thuốc 6160
cấp 

mới

5

000.00.

12.H19-

220413-

0010

NGUYỄ

N THỊ 

THANH 

THÙY 271581069 6/5/2020
Công an 

Đồng Nai
30/05/1984

Ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Võ 

Trƣờng 

Toản

Nhà thuốc 

Đức Hƣng 

Phát/P.Tân 

Phong/Vũ 

Đức Chiến từ 

01/10/2019 - 

01/12/2021

 Nhà thuốc 6161
Cấp 

mới

6

000.00.

12.H19-

220408-

0014

Vũ Thị Hoa 34182008925 16/03/2018

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cƣ 

trú và 

DLQG về 

dân cƣ

29/11/1982

Xóm Trại, 

xã Tốt 

Động, 

huyện 

Chƣơng 

Mỹ, Thành 

phố Hà Nội

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Y 

tế 

Trung 

Ƣơng

Quầy thuốc 

PKĐK Tâm 

Bình 

An/Nhơn 

Trạch từ 

05/05/2020 - 

05/11/2021

 Quầy 

thuốc
6162

cấp 

mới.



7

000.00.

12.H19-

220414-

0009

Nguyễn 

Thùy 
Trang 271383195 13/06/2014

CA Đồng 

Nai
12/8/1977

2 đƣờng D 

5, khu phố 

6, phƣờng 

Phƣớc 

Long B, 

quận 9, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Lê/P.Tân 

Phong/Lê 

Chây Hoàng 

Y lan từ 

10/01/2020 - 

10/01/2022

 Nhà thuốc 6163

cấp 

mới 

(quyết 

định 

thu 

hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

số  

389/Q

Đ-

SYT 

ngày 

17/01/

2022)

8

000.00.

12.H19-

220421-

0010

Nguyễn 

Thị 

Hoàng 

Oanh 272433262 27/05/2019
CA Đồng 

Nai
10/1/1995

A1/18B khu 

phố 1, 

phƣờng Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Nhật Hoàng 

Vân/Long 

bình/Ngô 

Hồng Lễ từ 

10/8/2019-

19/10/2021

 Nhà thuốc 6164
Cấp 

mới

9

000.00.

12.H19-

220421-

0013

Phan Thị Thùy 272155305 6/7/2016
CA Đồng 

Nai
29/02/1992

E39, KP 5, 

phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Chi Nhánh 

công ty CP 

Pymepharco 

tỉnh Đồng Nai 

từ 20/12/2019-

15/4/2022

 Nhà thuốc 6165
Cấp 

mới



10

000.00.

12.H19-

220421-

0004

Lê Thị 

Thùy 
Linh 74198001221 22/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/4/1998

235 tổ 7 ấp 

2, xã 

Thƣờng 

Tân, huyện 

Bắc Tân 

Uyên, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

Nhà thuốc 

ngọc hà 

my/Quầy 

thuốc Ngọc hà 

my từ 

17/3/2020-

17/3/2021; 

29/11/2021-

19/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6166
Cấp 

mới

11

000.00.

12.H19-

220420-

0020

Ká Ngân 75198008424 28/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/12/1998

 Tổ 4, ấp 3, 

xã Nam Cát 

Tiên, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngân Thủy 

Châu/Biên 

Hòa/Đinh Thị 

hồng Gấm từ 

14/4/2020-

18/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6167
Cấp 

mới

12

000.00.

12.H19-

220420-

0002

PHAN 

THỊ 

THÙY 

LINH 272512470 21/05/2012
CA Đồng 

Nai
10/9/1997

Ấp 2, xã 

Sông Nhạn, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Xuân 

Đồng/Tân 

Phong/Biên 

Hòa/ từ 

03/05/2020-

01/04/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6168
Cấp 

mới

13

000.00.

12.H19-

220420-

0004

ĐẶNG 

THỊ MỸ 
TIÊN 331694225 5/6/2008

CA Trà 

Vinh
25/04/1993

Tổ 10 ấp 3, 

xã Phƣơng 

Trà, huyện 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp 

KT&am

p;CN 

Cửu 

Long

Quầy thuốc 

Luyến 

Tiếu/Cẩm 

Mỹ/Phạm Văn 

Luyến từ 

28/6/2019-

26/8/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6169
Cấp 

mới



14

000.00.

12.H19-

220420-

0005

TRẦN 

HỒNG 
HUẤN 35195002900 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/03/1995

237 đƣờng 

số 11, 

phƣờng 

Linh Xuân, 

Thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dƣơng

Quầy thuốc 

Luyến 

Tiếu/cẩm 

Mỹ/Phạm Văn 

Luyến từ 

06/01/2020-

06/01/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6170
Cấp 

mới

15

000.00.

12.H19-

220420-

0006

LÂM 

HẢI 
ĐĂNG 366213843 21/07/2014

CA Sóc 

Trăng
31/12/1996

Ấp Phú 

Hƣng, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

Bình 

dƣơng

Quầy thuốc 

Tuyết 

Hồng/Vĩnh 

Cửu/Trần Thị 

Tuyết Hồng từ 

16/12/2019-

16/12/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6171
Cấp 

mới

16

000.00.

12.H19-

220420-

0007

 

NGUYỄ

N THỊ 

HOÀNG 

YẾN 82184011656 20/12/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1984

32/43 Ông 

Ích Khiêm, 

phƣờng 14, 

quận 11, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

thành

Nhà thuốc 

Trang 

Tuấn/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Trọng Tình từ 

01/04/2020-

nay

 Nhà thuốc 6172
cấp 

mới

17

000.00.

12.H19-

220420-

0008

 TÔ 

THÚY 
LAN 75184002482 14/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/07/1984

tổ 12 kp 

7A, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

Quầy thuốc 

Hoàng 

oanh/Trảng 

Bom/Lê Thị 

Ngọc Liên từ 

10/12/2019-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6173
Cấp 

mới



18

000.00.

12.H19-

220420-

0009

 

HOÀNG 

 THỊ 

XUÂN 

HƢƠNG 215236048 18/06/2007
CA Bình 

Định
20/11/1992

xã Ân Đức, 

huyện Hoài 

Ân, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Hồng 

Ân/Nhơn 

Trạch/Nguyễn 

Thị Hồng Ân 

từ 15/01/2020-

nay

 Nhà thuốc 6174
cấp 

mới

19

000.00.

12.H19-

220420-

0010

 PHẠM 

THÚY 
ANH 68191001384 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1991

34 tổ 4 thôn 

An Bình, xã 

Liên Hiệp, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Trang 

Tuấn/Trảng 

Dài/Nguyễn 

Trọng tình từ 

20/03/2020-

nay

 Nhà thuốc 6175
Cấp 

mới

20

000.00.

12.H19-

220420-

0012

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Trang 280992310 16/07/2018
CA Bình 

Dƣơng
11/5/1992

194/2 KP 

Bình Minh 

2, phƣờng 

Dĩ An, thị 

xã Dĩ An, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Bảo 

Dung/Trảng 

Dài/Trần Thị 

Huyên từ 

03/02/2020-

14/3/2022

 Nhà thuốc 6176
Cấp 

mới

21

000.00.

12.H19-

220420-

0014

Ngô 

Hữu 
Trung 187433680 13/01/2012

CA Nghệ 

An
18/12/1994

xã Diễn 

Xuân, 

huyện Diễn 

Châu, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Phạm 

phƣơng/Biên 

Hòa/Nguyễn 

Thị Thúy 

Quyên từ 

15/6/2019-

20/1/2022

 Nhà thuốc 6177
Cấp 

mới



22

000.00.

12.H19-

220420-

0015

Ngô Thị 

Diễm 
My 272241731 2/3/2012

CA Đồng 

Nai
12/9/1992

3/54 KP10, 

phƣờng Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Cƣờng 

Đức/Biên 

Hòa/Trần 

Nguyễn 

Phƣơng Thảo 

từ 20/10/2020-

20/3/2022

 Nhà thuốc 6178
Cấp 

mới

23

000.00.

12.H19-

220419-

0024

Lê Thị 

Ngọc 
Đoàn 75166009885 22/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/12/1965

43, khu phố 

2, , phƣờng 

Quyết 

Thắng, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao 

đẳng 

Kỹ 

Nghệ II

 từ 20/2020-

4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6179

Cấp 

mới 

(thu 

hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

số 

1022/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

07/7/2

020 

(thay 

đổi 

trình 

độ 

chuyên 

 môn)



24

000.00.

12.H19-

220419-

0026

Trần Thị Nga 75173006102 6/9/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/06/1973

25B, tổ 32, 

khu phố 1, 

phƣờng 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

 cao 

đẳng kỹ 

nghệ II

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6180

Cấp 

mới 

(thu 

hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

số 

2789/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

7/7/20

20 

(thay 

đổi 

trình 

độ 

chuyên 

 môn)

25

000.00.

12.H19-

220419-

0003

Lê Thị 

Tuyết 
Khanh 272548547 4/8/2012

CA Đồng 

Nai
5/1/1996

41/4A, 

phƣờng Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Nhà thuốc 

Tuệ 

May/Quyết 

Thắng/Biên 

Hòa/Đoàn 

Thúy May từ 

01/11/2019-

nay

 Nhà thuốc 6181
Cấp 

mới



26

000.00.

12.H19-

220419-

0010

Mai Văn Long 38099005750 7/12/2016

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cƣ 

trú và 

DLQG về 

dân cƣ

5/1/1999

xã Định 

Công, 

huyện Yên 

Định, tỉnh 

Thanh Hóa

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Đại học 

kinh tế 

kỹ thuật 

bình 

dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6182
Cấp 

mới

27

000.00.

12.H19-

220413-

0011

LẠI 

HOÀNG 

 THẢO 

NGUYÊ

N
272417698 16/07/2016

CA Đồng 

Nai

40C, Khu 

Phố  3, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Minh Tâm 

Thuỷ/P.Tam 

Hiệp/Trần Thị 

Mỹ Thuỷ từ 

01/10/2019-

12/04/2022

 Nhà thuốc 6183
Cấp 

mới

28

000.00.

12.H19-

220412-

0014

Hà Thị 

Bảo 
Uyên 77198006136 10/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1998

Ấp 2, xã 

Hòa Bình, 

huyện 

Xuyên 

Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

quầy thuốc 

Kim 

Phát/Long 

Thành/Mạnh 

Thị Thanh 

Hồng từ 

24/7/2020 -

12/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6184
cấp 

mới

29

000.00.

12.H19-

220418-

0004

Phạm 

Thị 
Loan 75191008234 8/7/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/11/1991

Tổ 10, ấp 3, 

xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đẳng kỹ 

nghệ II

Trung tâm y tế 

huyện Nhơn 

Trạch từ 

17/02/2020-

17/8/2021

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6185
Cấp 

mới



30

000.00.

12.H19-

220415-

0009

Huỳnh 

Cẩm 
Tú 79192023067 10/7/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/3/1992

90 Trần 

Văn Quang, 

phƣờng 10, 

quận Tân 

Bình, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018

Đại học 

Y dƣợc 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Nha 2thuo61c 

Đông 

Hƣng/P.Tam 

Hiệp/Trịnh 

Hồng Minh từ 

25/02/2020 - 

05/03/2022

 Nhà thuốc 6186
cấp 

mới

31

000.00.

12.H19-

220414-

0018

Phan 

Thị Mỹ 
Tiên 341147902 13/06/2017

CA Đồng 

Tháp
18/09/1983

Phú Hòa B, 

xã Phú 

Thuận A, 

huyện Hồng 

Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

Cty CPXNK 

Y tế Domesco 

từ 19/10/2018-

nay

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6187
Cấp 

mới

32

000.00.

12.H19-

220414-

0013

Phạm 

Thị 
Hoa 75193024307 12/8/2021

CA Đồng 

Nai
26/03/1993

Ấp Tân 

Bình I, xã 

Lang Minh, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2014

cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng 

anh/Long 

Thành/Trần 

Thị Thanh từ 

24/8/2019 - 

14/04/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6188
cấp 

mới



33

000.00.

12.H19-

220413-

0008

HUỲNH 

 KIM 
NGÂN 291069155 23/06/2009

CA Tây 

Ninh
25/10/1994

Ấp Trƣờng 

Thiện, xã 

Trƣờng 

Hòa, huyện 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

Quầy thuốc 

Tuấn 

Quỳnh/TRảng 

Bom/Phạm 

Thị Nhƣ 

Quỳnh từ 

10/10/2019 - 

10/4/2022

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dƣợc liệu, 

thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6189
cấp 

mới

34

000.00.

12.H19-

220413-

0001

NHỮ 

THỊ 

YẾN 

NHI 75196001909 8/5/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/12/1996

4/5, khu 

phố 8, 

phƣờng Tân 

Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

Công ty cổ 

phần dƣợc 

Đồng Nai từ 

03/04/2020 - 

nay

 Nhà 

thuốc; Cơ 

sở bán 

buôn thuốc

6190
cấp 

mới



35

000.00.

12.H19-

220412-

0022

Nguyễn 

Hồng 

Diễm 

Trang 272139151 18/09/2020
CA Đồng 

Nai
26/12/1990

55 Nguyễn 

văn Hoa, 

khu phố 2, 

phƣờng 

Thống 

Nhất, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Quốc 

Tế 

Hồng 

Bàng

Nhà 

thuốcTrang 

Linh/P.Thống 

Nhất/Hồ Thị 

Ngọc Thảo từ 

15/12/2019 - 

15/12/2021

 Nhà thuốc 6191

Cấp 

mới. 

Thu 

hồi 

CCHN

D 

1176/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI 

ngày 

03/9/2

019 

do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai 

cấp. 

Lý do  

thay 

đổi 

trình 

độ 

chuyên

 môn

36

000.00.

12.H19-

220412-

0013

Nguyễn 

Thị 

Tƣờng 

Vân 75194012283 17/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/01/1994

12B/81, 

khu phố 12, 

phƣờng Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Nhà thuốc 

Kim Đơn/Tân 

Biên/Phan Thị 

Cẩm Nhung từ 

27/02/2020 - 

5/3/2022

 Nhà thuốc 6192
cấp 

mới



37

000.00.

12.H19-

220418-

0008

Nguyễn 

Minh 
Tú 75089015269 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/05/1989

A1/019B ấp 

Bắc Sơn, xã 

Quang 

Trung, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 

Huỳnh 

thảo/Tân 

Hiệp/Biên 

Hòa/Phạm 

Văn Huỳnh từ 

15/11/2019-

15/11/2021

 Nhà thuốc 6193

Cấp 

mới 

(thu 

hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

số 

2776 

cấp 

này 

7/07/2

017 

(thay 

đổi 

trình 

độ 

chuyên 

 môn)

Tổng cộng: 37 Hồ Sơ ( Trong đó: Danh hiệu CNTHD 3; CĐD 14; DSĐH 17; DSTC 3)


